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ngừa các hành vi sai trái của cán bộ, công
chức, ngăn chặn, làm giảm thiểu nguy cơ
làm giàu bất chính...1. 

Việc kê khai tài sản của những người có
chức vụ, quyền hạn ở Việt Nam được quy
định lần đầu tại Pháp lệnh Chống tham
nhũng năm 1998. Đến năm 2005, Luật
Phòng, chống tham nhũng được ban hành
đã bổ sung thêm vấn đề kiểm soát thu nhập
của người có chức vụ, quyền hạn nhưng
không nêu cụ thể nội dung kiểm soát mà chỉ
giao “Chính phủ trình Quốc hội ban hành
văn bản quy phạm pháp luật về kiểm soát
thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn”
(Điều 53). Đến Luật Phòng, chống tham
nhũng năm 2018 thì vấn đề kiểm soát tài
sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền
hạn đã được bổ sung nhiều nội dung tiến bộ
và cụ thể2. Đó là các quy định về cơ quan
kiểm soát tài sản, thu nhập, về việc lựa chọn
ngẫu nhiên người đã kê khai tài sản, thu
nhập để xác minh và việc công khai bản kê
khai tài sản, thu nhập. Ngày 30/10/2020,
Chính phủ ban hành Nghị định số
130/2020/NĐ-CP về kiểm soát tài sản, thu
nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong
cơ quan, tổ chức, đơn vị. Dựa trên các quy
định pháp luật hiện hành, các địa phương
trên cả nước đã triển khai công tác kiểm soát
tài sản, thu nhập có hiệu quả, công khai,
trung thực, bảo đảm về trình tự, thủ tục. 

2. Một số đánh giá pháp luật về kiểm soát
tài sản, thu nhập của người có chức vụ,
quyền hạn ở Việt Nam hiện nay

Thứ nhất, về đối tượng kê khai tài sản,
thu nhập.

Theo Luật Phòng, chống tham nhũng
năm 2018 thì người có nghĩa vụ kê khai tài
sản, thu nhập, gồm: cán bộ, công chức; sĩ
quan Công an nhân dân; sĩ quan Quân đội
nhân dân, quân nhân chuyên nghiệp; người
giữ chức vụ từ phó trưởng phòng và tương
đương trở lên công tác tại đơn vị sự nghiệp

công lập, doanh nghiệp nhà nước, người
được cử làm đại diện phần vốn nhà nước tại
doanh nghiệp; người ứng cử đại biểu Quốc
hội, người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân
dân (HĐND). Như vậy, đối với Việt Nam, dù
là diện đối tượng phải kê khai rộng (như quy
định hiện nay) hay hẹp hơn (như quy định
của Luật Phòng, chống tham nhũng năm
2005) thì việc kê khai tài sản, thu nhập vẫn
chưa khắc phục được tính hình thức và ít có
tác dụng phòng ngừa tham nhũng. Lý do
chủ yếu Nhà nước chưa kiểm soát được tài
sản trong xã hội, chưa kiểm soát được sự
dịch chuyển của các tài sản có giá trị lớn và
những dòng tiền lớn, việc sử dụng tiền mặt
trong các giao dịch vẫn khá dễ dàng và chưa
bị kiểm soát3. 

Bên cạnh đó, quy định tại Điều 33 Luật
Phòng, chống tham nhũng năm 2018, người
có nghĩa vụ kê khai không chỉ phải kê khai
tài sản, thu nhập và biến động về tài sản, thu
nhập của chính họ mà còn của vợ/chồng,
con chưa thành niên của họ. Quy định này
được áp dụng chung cho toàn bộ các chủ
thể có nghĩa vụ kê khai mà không có sự phân
hóa về chức danh, vị trí công việc. Đây là
một lỗ hổng rất lớn mà hệ lụy của nó là việc
chuyển dịch tài sản bất chính của những
người có nghĩa vụ kê khai cho những người
khác không nằm trong diện phải kê khai. 

Thứ hai, về nội dung kê khai tài sản, thu nhập.
Theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều

35 Luật Phòng, chống tham nhũng năm
2018 thì người có nghĩa vụ kê khai sẽ kê khai
tài sản, thu nhập, trong đó có “kim khí quý,
đá quý, tiền, giấy tờ có giá và động sản khác
mà mỗi tài sản có giá trị từ 50.000.000 đồng
trở lên”. Quy định này sử dụng thuật ngữ
“mỗi tài sản”, có nghĩa là trong các loại tài
sản được liệt kê thì một trong số tài sản đó
nếu có giá trị từ 50 triệu đồng trở lên mới
phải kê khai. Tuy vậy, khi hướng dẫn chi tiết,
quy định tại Phụ lục I Nghị định số
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130/2020/NĐ-CP lại xác định tổng giá trị từ
50 triệu đồng trở lên. Như vậy, nếu một
người có vàng, kim cương và đá quý, mỗi tài
sản này có giá trị 20 triệu đồng thì không
phải kê khai nếu vận dụng đúng quy định
của Luật Phòng, chống tham nhũng năm
2018, tuy nhiên, nếu theo hướng dẫn của
Nghị định số 130/2020/NĐ-CP thì phải kê
khai. Điều này cũng lặp lại tương tự đối với
“tài sản khác mà mỗi tài sản có giá trị từ 50
triệu đồng trở lên” tại mục 7 phần II Phụ lục
I Nghị định số 130/2020/NĐ-CP nhưng khi
hướng dẫn tại mục (24) và (25) phần B Phụ
lục này thì xác định tài sản phải kê khai là
“giá trị mỗi loại từ 50 triệu đồng trở lên”4.

Bên cạnh đó, theo Luật Phòng, chống
tham nhũng năm 2018, người có nghĩa vụ kê
khai phải tiến hành kê khai “tài sản và thu
nhập” (Điều 34). Tuy nhiên Luật Phòng,
chống tham nhũng năm 2018 và Nghị định
số 130/2020/NĐ-CP đều không đề cập đến
tài sản được hình thành trong tương lai.
Trong khi đó, tại Điều 105 Bộ luật Dân sự
năm 2015 quy định tài sản còn có tài sản
hình thành trong tương lai.

Thứ ba, về việc công khai bản kê khai tài
sản, thu nhập.

Theo quy định hiện hành, bản kê khai tài
sản, thu nhập của người có nghĩa vụ kê khai
phải được công khai tại cơ quan, tổ chức,
đơn vị nơi người đó thường xuyên làm việc
(Điều 39 Luật Phòng, chống tham nhũng
năm 2018); thời gian niêm yết bản kê khai là
15 ngày (khoản 4 Điều 11 Nghị định số
130/2020/NĐ-CP). Bản kê khai của người dự
kiến được bổ nhiệm giữ chức vụ lãnh đạo,
quản lý phải được công khai tại cuộc họp lấy
phiếu tín nhiệm. Bản kê khai của người ứng
cử đại biểu Quốc hội, người ứng cử đại biểu
HĐND phải được công khai theo quy định
của pháp luật về bầu cử. Bản kê khai của
người dự kiến bầu, phê chuẩn tại Quốc hội,
HĐND phải được công khai với đại biểu

Quốc hội, đại biểu HĐND trước khi bầu, phê
chuẩn. Bản kê khai của người dự kiến bầu
giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý tại doanh
nghiệp nhà nước được công khai tại cuộc
họp lấy phiếu tín nhiệm khi tiến hành bổ
nhiệm hoặc tại cuộc họp của Hội đồng
thành viên khi tiến hành bầu các chức vụ
lãnh đạo, quản lý. 

So với Luật Phòng, chống tham nhũng
năm 2005 thì những quy định trên là tiến bộ,
vì Luật này không có quy định về việc công
khai bản kê khai tài sản, thu nhập. Tuy
nhiên phạm vi công khai như vậy là quá hạn
hẹp nên ít có tác dụng5. Nếu so với yêu cầu
của Đảng từ năm 2012 đến nay thì các quy
định nói trên về việc công khai bản kê khai
tài sản, thu nhập cũng chưa thực sự đầy đủ.
Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) (ngày
16/01/2012) yêu cầu kê khai tài sản phải
trung thực và được công khai ở nơi công tác
và nơi cư trú. Tại Kết luận số 21-KL/TW ngày
25/5/2012 của Ban Chấp hành Trung ương
(khóa XI) lại nhắc lại yêu cầu trên: “Sửa đổi
Luật Phòng, chống tham nhũng và các văn
bản liên quan khác để thực hiện việc công
khai kết quả kê khai tài sản, thu nhập ở nơi
công tác và nơi cư trú, theo yêu cầu của Nghị
quyết Trung ương 4 (khóa XI). Từng bước
mở rộng diện kê khai và phạm vi công khai
kết quả kê khai tài sản, thu nhập của cán bộ,
đảng viên, công chức, viên chức”.

Thứ tư, về việc xử lý những trường hợp
kê khai tài sản, thu nhập không trung thực.

Luật Phòng, chống tham nhũng năm
2018 quy định các biện pháp xử lý hành vi kê
khai tài sản, thu nhập không trung thực và
giải trình nguồn gốc của tài sản, thu nhập
tăng thêm không trung thực (Điều 51). Tuy
nhiên, Luật mới chỉ quy định việc xử lý đối
với người kê khai tài sản, thu nhập không
trung thực và giải trình nguồn gốc của tài
sản, thu nhập tăng thêm không trung thực
mà chưa quy định biện pháp xử lý đối với tài
sản, thu nhập được kê khai không trung thực
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và tài sản, thu nhập tăng thêm nhưng việc
giải trình nguồn gốc không trung thực.

3. Thực tiễn kiểm soát tài sản, thu nhập
của người có chức vụ, quyền hạn ở Việt Nam 

Thời gian qua, việc kê khai, kiểm soát tài
sản, thu nhập được thực hiện ngày càng
đồng bộ, đúng quy định, dần đi vào nền nếp
ở các cơ quan, đơn vị. Tuy nhiên, trong quá
trình triển khai thực hiện, công tác kê khai,
kiểm soát tài sản, thu nhập của người có
chức vụ, quyền hạn vẫn còn có những hạn
chế, khó khăn nhất định. 

Công tác quán triệt, tuyên truyền các
quy định của Đảng, Nhà nước về công tác kê
khai, kiểm soát tài sản, thu nhập ở một số cơ
quan, đơn vị chưa đáp ứng được yêu cầu,
dẫn đến việc thực hiện chưa bảo đảm quy
định. Bên cạnh đó, việc kê khai tài sản hiện
nay vẫn còn mang tính hình thức, vẫn còn
một bộ phận lớn cán bộ, công chức không
nghiên cứu kỹ văn bản hướng dẫn, các văn
bản pháp luật về kê khai, kiểm soát kê khai,
thu nhập nên khi kê khai còn chưa đúng
theo mẫu quy định, do đó làm cho việc kê
khai phải thực hiện lại nhiều lần, gây chậm
trễ trong việc nhận các bản kê khai khi nạp
về cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập6. Việc
xác định đối tượng kê khai hằng năm còn
không thống nhất giữa các cơ quan, đơn vị
trong cùng một địa bàn hoặc xác định đối
tượng kê khai theo hình thức kê khai bổ
sung (kê khai bổ sung được thực hiện khi
người có nghĩa vụ kê khai có biến động về tài
sản, thu nhập trong năm có giá trị từ 300
triệu đồng trở lên, trừ những đối tượng đã kê
khai hằng năm - theo khoản 2 Điều 36  Luật
Phòng, chống tham nhũng năm 2018) là
hoàn toàn do người kê khai tự nguyện kê
khai, phụ thuộc vào ý thức, trách nhiệm của
người kê khai, không thể do bộ phận tổ chức
kê khai tự xác định, cho nên tính chính xác,
đầy đủ trong việc lập danh sách kê khai bổ
sung và thực hiện kê khai không cao.

Thực tế hiện nay, biểu mẫu kê khai tài
sản theo Nghị định số 130/2020/NĐ-CP
không phân biệt được tài sản chung, tài sản
riêng của vợ, chồng và con, nên gây khó
khăn cho việc xác minh tính trung thực7.
Một số địa phương có địa bàn rộng và có
nhiều huyện miền núi cao, vùng sâu, vùng
xa cũng có số lượng thuộc diện kê khai lớn
nên việc thực hiện kiểm soát tài sản, thu
nhập còn nhiều khó khăn trong việc tuyên
truyền, hướng dẫn thực hiện về kê khai tài
sản, thu nhập. Một số đơn vị vẫn còn lúng
túng trong việc xác định đối tượng phải kê
khai. Mặc dù mẫu kê khai tài sản, thu nhập
đã quy định khá cụ thể và rộng về các loại tài
sản, như: đồ mỹ nghệ, đồ thờ cúng, bàn ghế,
cây cảnh, tranh, ảnh, các loại tài sản khác…
có giá trị quy đổi mỗi loại từ 50 triệu đồng
trở lên thuộc diện bắt buộc phải kê khai. Tuy
nhiên, việc xác định giá trị đối với từng loại
tài sản kể trên còn gặp khó khăn; nhiều loại
tài sản khi giao dịch không có hóa đơn. Do
đó, cơ quan có thẩm quyền không thể xác
minh giá trị đối với các loại tài sản này.

Luật Phòng, chống tham nhũng năm
2018 và Nghị định số 130/2020/NĐ-CP
không quy định về bộ phận chủ trì, phối hợp
trong việc triển khai kê khai, công khai, tiếp
nhận bản kê khai ở các đơn vị, địa phương,
nhất là đơn vị cấp sở, ngành, huyện (giữa bộ
phận tổ chức và thanh tra) nên còn không
thống nhất trong việc triển khai thực hiện.
Việc xác minh tài sản, thu nhập còn nhiều
khó khăn, vướng mắc do cơ chế phối hợp
giữa cơ quan nhà nước và các tổ chức, cá
nhân ngoài nhà nước, như: ngân hàng,
doanh nghiệp có liên quan... chưa chặt chẽ,
quy định chưa rõ ràng. Ngoài ra, còn phụ
thuộc vào trình độ đánh giá bản kê khai của
người có trách nhiệm nhận bản kê khai
(thường là một cán bộ trẻ trong đơn vị quản
lý cán bộ) để phát hiện kịp thời những điều
bất hợp lý trong các bản kê khai.
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4. Một số giải pháp hoàn thiện pháp luật
và nâng cao hiệu quả hoạt động kiểm soát
tài sản, thu nhập của người có chức vụ,
quyền hạn 

Một là, hoàn thiện pháp luật về kiểm
soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ,
quyền hạn.

(1) Cần có hướng dẫn chi tiết nhằm
tránh bỏ sót đối tượng phải kê khai tài sản,
thu nhập, tạo sự công bằng, thống nhất
trong việc áp dụng pháp luật. Đồng thời, cần
tiến tới kiểm soát tài sản, thu nhập của mọi
công dân trong xã hội (thông qua các biện
pháp như quản lý thuế, quản lý bất động
sản, thực hiện việc thanh toán qua ngân
hàng các giao dịch có giá trị lớn…). Điều này
sẽ tạo cơ sở để kiểm soát được tài sản, thu
nhập của cán bộ, công chức và mới chỉ khắc
phục được tình trạng người có tài sản nhưng
lại nhờ người khác đứng tên.

(2) Cần sửa Luật Phòng, chống tham
nhũng năm 2018 và các văn bản pháp luật có
liên quan để công khai các bản kê khai tài sản,
thu nhập của người có nghĩa vụ kê khai cho
toàn dân giám sát, vì đây là biện pháp cực kỳ
quan trọng để kiểm soát một cách thực chất
việc kê khai tài sản, thu nhập của người có
chức vụ, quyền hạn. Trước mắt, đề nghị nên
có quy định công khai bản kê khai tài sản, thu
nhập của những đối tượng giữ chức vụ lãnh
đạo, quản lý cấp cao trong hệ thống chính trị
(ở cấp trung ương là uỷ viên trung ương, bộ
trưởng và tương đương trở lên)8.

(3) Tài sản, thu nhập kê khai không trung
thực hoặc tài sản, thu nhập tăng thêm mà
không được giải trình một cách hợp lý thì bị
coi là tài sản bất hợp pháp. Nhà nước nên
tịch thu phần tài sản, thu nhập chưa được kê
khai và tài sản, thu nhập tăng thêm nhưng
không giải trình rõ nguồn gốc. Có thể dành
một khoảng thời gian nhất định cho đối
tượng kê khai giải trình lý do của việc kê khai
còn thiếu hoặc để cho họ chứng minh nguồn
gốc hợp pháp của tài sản tăng thêm. Mặc dù

vậy, việc tịch thu này cũng không thay thế
hoặc loại trừ trách nhiệm hình sự của chủ
thể có hành vi tham nhũng cũng như các
hành vi vi phạm pháp luật tương ứng khác
(trốn thuế, buôn lậu, gian lận thương mại…
mà có được tài sản, thu nhập)9.

(4) Bổ sung quy định về bộ phận chủ trì,
phối hợp trong việc triển khai kê khai, công
khai, tiếp nhận bản kê khai ở các đơn vị, địa
phương, nhất là đơn vị cấp sở, ngành, huyện
(giữa bộ phận tổ chức và thanh tra).

(5) Rà soát, hoàn thiện biểu mẫu kê khai
tài sản, thu nhập kèm theo Nghị định số
130/2020/NĐ-CP để bảo đảm tính khả thi
trong việc thực hiện. 

Hai là, nâng cao hiệu quả hoạt động
kiểm soát tài sản, thu nhập của người có
chức vụ, quyền hạn.

(1) Tiếp tục tập trung kiểm soát một cách
thực chất việc kê khai tài sản, thu nhập của
những cán bộ, công chức giữ chức vụ lãnh
đạo, quản lý cấp cao trong hệ thống chính
trị, vì nếu kiểm soát được tài sản, thu nhập
của đối tượng này thì mới có tiền đề để kiểm
soát các đối tượng cấp thấp hơn và nâng cao
hiệu quả của biện pháp kê khai tài sản, thu
nhập trong phòng ngừa tham nhũng. Điều
này hoàn toàn phù hợp với quan điểm
phòng, chống tham nhũng và xây dựng,
chỉnh đốn Đảng là từ trên xuống dưới, từ
trong ra ngoài, cấp trên phải nêu gương cho
cấp dưới noi theo. Một trong các biện pháp
để kiểm soát thực chất việc kê khai tài sản,
thu nhập của những cán bộ lãnh đạo, quản
lý cấp cao là tăng cường xác minh tài sản,
thu nhập.

(2) Cần xây dựng, quản lý, khai thác cơ
sở dữ liệu quốc gia về kiểm soát tài sản, thu
nhập trong phạm vi cả nước để thuận tiện
cho việc tổng hợp, quản lý, đối chiếu, kiểm
tra xác minh biến động tài sản, thu nhập của
cá nhân trong thời gian dài.

(3) Hằng năm tổ chức tổng kết để đánh
giá những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc



khi triển khai thực hiện công tác kiểm soát
tài sản, thu nhập, kinh nghiệm của các địa
phương trong quá trình thực hiện; đồng thời
mở các lớp tập huấn về kiểm soát tài sản thu
nhập cho các cán bộ, công chức làm công
tác kiểm soát tài sản, thu nhập, trong đó chú
trọng đến tập huấn, hướng dẫn phương
pháp để xác minh tài sản, thu nhập.

(4) Các cơ quan, tổ chức, địa phương cần
tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt,
phổ biến các quy định của Đảng, Nhà nước
về công tác kê khai, kiểm soát tài sản, thu
nhập để nâng cao nhận thức của cán bộ,
đảng viên, công chức, viên chức và của cơ
quan, tổ chức, đơn vị, người đứng đầu cơ
quan, tổ chức, đơn vị về việc kê khai. Phát
huy vai trò, trách nhiệm của cơ quan, tổ
chức, đơn vị và người đứng đầu trong việc tổ
chức thực hiện các quy định của Đảng, Nhà
nước về kê khai, kiểm soát việc kê khai tài
sản, thu nhập. Xác định việc kê khai, kiểm
soát việc kê khai tài sản, thu nhập là tiêu chí
để đánh giá cán bộ, đảng viên, công chức,
viên chức; đánh giá mức độ hoàn thành
nhiệm vụ của cơ quan, tổ chức, đơn vị và
người đứng đầu. Thường xuyên tổ chức tập
huấn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, công
chức làm công tác phòng, chống tham
nhũng, trong đó chú trọng nghiệp vụ về
kiểm soát tài sản, thu nhập. Đẩy mạnh công
tác thanh tra, kiểm tra, giám sát về kiểm soát
tài sản, thu nhập; kiên quyết xử lý nghiêm
các cơ quan, đơn vị, cá nhân vi phạm các
quy định của Đảng, Nhà nước về kê khai,
kiểm soát tài sản, thu nhập.

5. Kết luận
Kiểm soát tài sản, thu nhập của người có

chức vụ, quyền hạn là một trong những nội
dung quan trọng của quá trình xây dựng các
giải pháp tổng thể phòng, chống tham
nhũng. Bên cạnh đó, kiểm soát tài sản, thu
nhập của người có chức vụ, quyền hạn còn
là một trong những công cụ quan trọng góp
phần tăng cường tính minh bạch của bộ

máy nhà nước, sự liêm chính của cán bộ,
công chức, người có chức vụ, quyền hạn;
đồng thời, qua đó cũng giúp cơ quan quản
lý nhà nước giám sát, phòng ngừa các hành
vi sai trái của cán bộ, công chức, ngăn chặn,
làm giảm thiểu nguy cơ làm giàu bất chính...
Pháp luật và thực tiễn hoạt động kiểm soát
tài sản, thu nhập của người có chức vụ,
quyền hạn ở nước ta còn có một số vấn đề
cần tiếp tục hoàn thiện (rà soát, sửa đổi các
quy định pháp luật; tăng cường kiểm soát
theo hướng thực chất hơn; xây dựng, phát
triển cơ sở dữ liệu quốc gia về kiểm soát tài
sản, thu nhập…)r

Chú thích:
1. Bàn về kiểm soát tài sản, thu nhập nhằm

phòng, chống tham nhũng. https://thanhtraviet-
nam.vn, ngày 24/3/2023.

2, 3, 5, 8. Một số vấn đề về kiểm soát tài sản,
thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn.
https://thanhtra.binhduong.gov.vn, truy cập
ngày 20/4/2024.

4, 9. Pháp luật về kiểm soát tài sản, thu nhập
của người có chức vụ, quyền hạn - Bất cập và
kiến nghị. https://tcdcpl.moj.gov.vn, truy cập
ngày 20/4/2024.

6, 7. Còn vướng mắc, bất cập, hạn chế trong
công tác kê khai, kiểm soát tài sản, thu nhập.
https://thanhtravietnam.vn, ngày 31/7/2023.

Tài liệu tham khảo:
1. Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa

XIII) (2022). Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày
09/11/2022 về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện
Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam
trong giai đoạn mới.

2. Chính phủ (2020). Nghị định số
130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 về kiểm soát
tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền
hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị.

3. Đảng Cộng sản Việt Nam (2021). Văn kiện
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII. Tập I, II.
H. NXB Chính trị quốc gia Sự thật.

4. Quốc hội (2015). Bộ luật Dân sự năm 2015.
5. Quốc hội (2005, 2018). Luật Phòng, chống

tham nhũng năm 2005, 2018.

43

Nghiên cứu - Trao đổi

Tạp chí Quản lý nhà nước - Số 343 (8/2024)


